MỘT SỐ KIẾN THỨC CŨ
1.Bảng 1 trang 42 sgk về một số nguyên tố hóa học :

	Số proton
	Tên nguyên tố
	Kí hiệu hóa học
	Nguyên tử khối
	Hóa trị

	1
	Hiđro
	H
	1
	I

	2
	Heli
	He
	4
	

	3
	Liti
	Li
	7
	I

	4
	Beri
	Be
	9
	II

	5
	Bo
	B
	11
	III

	6
	Cacbon
	C
	12
	IV, II

	7
	Nitơ
	N
	14
	III, II,IV …

	8
	Oxi
	O
	16
	II

	9
	Flo
	F
	19
	I

	10
	Neon
	Ne
	20
	

	11
	Natri
	Na
	23
	I

	12
	Magie
	Mg
	24
	II

	13
	Nhôm
	Al
	27
	III

	14
	Silic
	Si
	28
	IV

	15
	Photpho
	P
	31
	III, V

	16
	Lưu huỳnh
	S
	32
	II, IV, VI

	17
	Clo
	Cl
	35,5
	I, …

	18
	Agon
	Ar
	39,9
	

	19
	Kali
	K
	39
	I

	20
	Canxi
	Ca
	40
	II

	24
	Crom
	Cr
	52
	II, III…

	25
	Mangan
	Mn
	55
	II, IV, VII ..

	26
	Sắt
	Fe
	56
	II, III 

	29
	Đồng
	Cu
	64
	I,II

	30
	Kẽm
	Zn
	65
	II

	35
	Brom
	Br
	80
	I

	47
	Bạc
	Ag
	108
	I

	56
	Bari
	Ba
	137
	II

	80
	Thủy ngân
	Hg
	201
	I,II

	82
	Chì
	Pd
	207
	II, IV


Bảng 2 trang 43 .Nhóm nguyên tố

	Tên nhóm
	Hóa trị

	1. Hiđrixit (OH)
	I

	2. Nitrat (NO3)
	I

	3. Sunfat (SO4)
	II

	4. Cacbonat (CO3)
	II

	5. Photphat (PO4)
	III


Bảng 3. Bảng tính tan 
	Nhóm hidroxit

và gốc axit


	HIDRO VÀ CÁC KIM LOẠI

	
	H
I
	K
I
	Na
I
	Ag
I
	Mg
II
	Ca
II
	Ba
II
	Zn
II
	Hg
II
	Pb
II
	Cu
II
	Fe
II
	Fe
III
	Al
III

	- OH
	
	t
	t
	-
	k
	i
	t
	k
	-
	k 
	k
	k
	k
	k

	- Cl
	t/b
	t
	t
	k
	t
	t
	t
	t
	t
	i
	t
	t
	t
	t

	- NO3
	t/b
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t

	- CH3COO
	t/b
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	-
	i

	= S 
	t/b
	t
	t
	k
	-
	t
	t
	k
	k
	k
	k
	k
	k
	-

	= SO3
	t/b
	t
	t
	k
	k
	k
	k
	k
	k
	k
	k
	k
	-
	-

	= SO4
	t/kb
	t
	t
	i
	t
	i
	k
	t
	-
	k
	t
	t
	t
	t

	= CO3
	t/b
	t
	t
	k
	k
	k
	k
	k
	-
	k
	-
	k
	-
	-

	= SiO3
	t/kb
	t
	t
	-
	k
	k
	k
	k
	-
	k
	-
	k
	-
	-

	≡ PO4
	t/kb
	t
	t
	k
	k
	k
	k
	k
	k
	k
	k
	k
	k
	k


2. Công thức gọi tên của : Oxit - Axit – Bazơ - Muối :

a. Oxit :
	- Tên oxit : Tên nguyên tố + oxit


VD : Na2O : natri oxit

         NO : Nitơ oxit

- Nếu kim loại có nhiều hóa trị :
	Tên oxit bazơ : Tên kim loại (kèm theo hóa trị ) + oxit


VD : FeO : Sắt (II) oxit

        Cr2O3 : Crom (III) oxit

- Nếu phi kim có nhiều hóa trị :
	 Tên oxit axit :         Tên phi kim            +         oxit    

                                 (có tiền tố chỉ số nguyên tử phi kim)          (có tiền tố chỉ số nguyên tử oxi)




VD : P2O5 : điphotpho pentaoxit

         SO3 : lưuhuỳnh trioxit 
- Chỉ số tiền tố : 

 + 1 : mono

 + 2 : đi

 + 3 : tri

 + 4 : têtra

 + 5 : penta

b. Axit :

- Axit không có oxi :   
	Tên axit : axit + tên phi kim + hiđric


 VD : HCl : axit clohiđric  , H2S : axit sunfuhiđric

· Axit có oxi :
 + Axit có nhiều nguyên tử oxi :
	Tên axit : axit + tên của phi kim + ic


 VD : H2SO4 : axit sunfuric , HNO3 : axit nitric

 + Axit có ít nguyên tử oxi :
	Tên axit : axit + tên phi kim + ơ


 VD : H2SO3 : axit sunfurơ   , HNO2 : axit nitrơ

c. Bazơ :

	Tên bazơ : Tên kim loại (kèm theo hóa trị đối với kim loại có nhiều hóa trị) + hiđroxit


VD : Al(OH)3 : Nhôm hiđroxit

        Fe(OH)3 : Sắt (III) hiđroxit
d. Muối :

	Tên Muối : Tên kim loại (kèm theo hóa trị đối với kim loại có nhiều hóa trị) + tên gốc axit


VD : AlCl3 : Nhôm clorua
        CrCl3 : Crom (III) clorua

3. Công thức tính toán cho bài tập :

a. Công thức chuyển đổi giữa  lượng chất và khối lượng chất :
	m = n.M 


Trong đó : n : số mol , M : khối lượng mol, m : khối lượng chất.
- Suy ra được một số công thức sau :

	n = 
[image: image1.wmf]M

m



	M = 
[image: image2.wmf]n

m




b. Công thức chuyển đổi giữa lượng chất và thể tích chất khí :
	V = n.22,4 


- Suy ra : 
	n = 
[image: image3.wmf]4

,
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c. Tỉ khối của chất khí :

- Tỉ khối của khí A đối với khí B :

	dA/B = 
[image: image4.wmf]B

A

M

M




- Tỉ khối của khí A đối với không khí :

	dA/kk = 
[image: image5.wmf]29

A

M




d. Nồng độ phần trăm của dung dịch :

	C % = 
[image: image6.wmf]dd
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m
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 Suy ra : mct và mdd
	mct = 
[image: image7.wmf]%
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	mdd  = 
[image: image8.wmf]%
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e. Nồng độ mol của dung dịch :

	CM = 
[image: image9.wmf]V

n
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Suy ra được số mol (n) và nồng độ mol (CM) :
	n = CM . V

	V = 
[image: image10.wmf]M
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f.  Công thức tính độ tan :
	      S = 
[image: image11.wmf]O
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4. Định nghĩa :

a. Nguyên tử là gi ?

Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ trung hòa về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương (+) và lớp vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm(-).
* Cấu tạo :

 + Hạt nhân tạo bởi proton và notron (proton mang điện tích dương, notron không mang điện tích), số p = số e.

+ Electron luôn chuyển động quanh hạt nhân và xếp thành từng lớp.

b. Nguyên tố hóa học là gì ?

Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.

c. Đơn chất là gì ?

Đơn chất là những chất được tạo bởi 1 nguyên tố hóa học.

VD : Kim loại sắt được tạo nên từ Fe.
d. Hợp chất là gì ?

Hợp chất là những chất tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên.

VD : Nước được tạo nên từ nguyên tố hidrô (H) và oxi (O).

d. Phân tử là gi ?

Phân tử là hạt đại diện cho chất , gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất.

e. Định luật bảo toàn khối lượng :

Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng sản phẩm bằng tổng khối lượng sản phẩm của các chất tham gia. Công thức khối lượng : mA + mB = mC + mD

Giải thích định luật : Do trong phản ứng hóa học chỉ diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử còn số nguyên tử của mỗi nguyên tố vẫn được giữ nguyên và khối lượng không hề thay đổi, vì vậy tổng khối lượng các chất được bảo toàn.
f. Phản ứng hóa hợp :
Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất bản đầu.

 VD : H2 + O2 
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g. Phản ứng phân hủy :

Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.

VD : 2KClO3 
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h. Phản ứng thế :

Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố trong hợp chất.

VD : Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
i. Định nghĩa độ tan của một chất trong nước :

 Độ tan (S) của một chất trong nước là số gam chất đó hào tan trong 100g nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ nhất định.
* Công thức : phần trên

k. Nồng độ phần trăm của dung dịch :

Nồng độ phần trăm (kí hiệu C%) của một dung dịch cho ta biết số gam chất tan  có trong 100g dung dịch.

*Công thức : phần trên

j. Nồng độ mol :

Nồng độ mol (kí hiệu CM) của dung dịch cho biết số mol chất tan ccos trong 1 lít dung dịch.

*Công thức : phần trên
Bài Tập lớp 8

Bài 41 : Độ tan của một chất trong nước.

Bài tập 1 : Độ tan của một chât trong nước là gì ? Độ tan phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Giải

· Độ tan (S) của một chất trong nước là số gam của chất đó tan được trong 100g nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xác định.
· Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của một chất :

   + Đối với chất rắn : Độ tan của chất rắn trong nước tăng khi nhiệt độ tăng

   + Đối với chất khí : Độ tan của chất khí trong nước tăng khi giảm nhiệt độ và tăng áp suất.
Bài tập 2 : Ở 20oC, hòa tan 60g KNO3 vào 190g nước thì thu được dung dịch bảo hòa. Hãy tính độ tan của KNO3 ở nhiệt độ đó.

Giải

Ở 20oC, 190g nước hòa tan tối đa 60g KNO3

100g…………………→ ? xg KNO3
(x = 
[image: image14.wmf]190
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Độ tan của KNO3 ở 20oC là 31,58g
Bài tập 3 : Ở 20oC, độ tan của K2SO4 là 11,1g. Hỏi phải hòa tan bao nhiêu gam muối này vào 80 gam nước để được dung dịch bảo hòa ở nhiệt độ đã cho ?

Giải

- Ở 20oC, 100g nước hòa tan tối đa 11,1g K2SO4

80g…………………→ ? xg K2SO4
(x = 
[image: image15.wmf]100
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Bài tập 4: Xác định khối lượng KCl kết tinh được sau khi làm nguội 604 gam dung dịch bão hòa ở 80oC xuống 20oC. Biết độ tan của KCl ở 80oC là 51g và ở 20oC là 34g.
Giải

- Ở 80oC, 100g nước hòa tan tối đa 51g KCl tạo ra 151g dung dịch.

              151g dung dịch có  51g KCl

604g…………………→ ? xg 

(x = 
[image: image16.wmf]151

51
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( khối lượng của nước : 604 – 204 = 400g
- Ở 20oC,100g hòa tan tối đa dược 34g KCl

400g…………………→ ? yg 

(y = 
[image: image17.wmf]100
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- Khối lượng KCl kết tinh : 204 – 136 = 68 gam
Bài tập 5 : Độ tan của NaNO3 ở 100oC là 180g và ở 20oC là 88g. Hỏi có bao nhiêu gam NaNO3 kết tinh lại khi hạ nhiệt độ của 84g dung dịch NaNO3 bão hòa từ 100oC xuống 20oC ?

Giải

Đáp án : 27,6g NaNO3 kết tinh.
Bài tập 6 : Xác định lượng AgNO3 tách ra khi làm lạnh 2500g dung dịch AgNO3 bão hòa ở 60oC xuống 10oC.Biết độ tan của AgNO3 ở 60oC là 525g và ở 10oC là 170g.

Giải

Đáp án : 1420g AgNO3 

Bài tập 7 : Khi thêm 1g MgSO4 khan vào 100g dung dịch MgSO4 bão hòa ở 20oC đã làm cho 1,58g MgSO4 khan kết tinh trở lại ở dạng tinh thể ngậm nước. Xác định công thức của tinh thể MgSO4 ngậm nước, biết độ tan của MgSO4 ở 20oC là 35,1g.

Giải

- Ở 20oC,100g nước hòa tan tối đa được 35,1g MgSO4 tạo ra 135,1g dung dịch
Vậy trong 135,1 g dung dịch có 35,1g MgSO4
                 100g……………→  xg MgSO4
( x = 
[image: image18.wmf]1
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- Khối lượng của nước : 100 – 25,98 = 74,02g

- Tính khối lượng nước tham gia kết tinh với 1,58g MgSO4
       MgSO4  →  MgSO4.nH2O

        120g     →
18n(g)

        1,58g    →                y(g)

( y = 
[image: image19.wmf]120
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- Lượng muối còn lại trong dung dich là :
25,98 + 1 – 1,58 = 25,4 (g)

- Lượng H2O còn lại trong dung dịch là : 74,02 – 0,237n

- Dung dịch bão hòa nên : 
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(n = 7.Vậy công thức của tinh thể là MgSO4.7H2O
Bài tập 8 : Xác định độ tan của Na2CO3 trong nước ở 18oC. Biết rằng ở nhiệt độ này, khi hòa tan hết 143g muối ngậm nước Na2CO3.10H2O trong 160g nước thì thu được dung dịch bão hòa.

Giải

- Tính số mol của Na2CO3.10H2O 
 n = 
[image: image22.wmf]286
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 = 0,5 mol

- Tính khối lượng của Na2CO3
 m = 0,5.106 = 53 g

- Tính khối lượng của nước :

 m = 180.0,5 = 90 g
- Tổng khối lượng của nước là : 160 + 90 = 250 g

Vậy : 250g nước hòa tan tối đa 53g Na2CO3
         100g…………………→ ? x g 

(x = 
[image: image23.wmf]250
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Bài tập 9 : Hòa tan 120g KCl vào 250g nước ở 50oC. Tính lượng muối còn thừa sau khi tạo thành dung dịch bão hòa. Biết độ tan của KCl ở 50oC là 42,6g.
Giải

- Ở 50oC 100g nước hòa tan tối đa 42,6g KCl
                250g…………………→ ? x g 

(x = 
[image: image24.wmf]100
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- Lượng muối còn thừa là : 120 – 106,5 = 13,5 g
Bài tập 10 : Xác định lượng tinh thể natri sunfat ngậm nước Na2SO4.10H2O tách ra khi làm nguội 1026,4g dung dịch bão hòa ở 80oC xuống 10oC. Biết độ tan của Na2SO4 khan ở 80oC là 28,3g và ở 10oC là 9g.
Giải

- Ở 80oC 100g nước hòa tan tối đa 28,3g Na2SO4 tạo ra 128,3 g dung dịch
Vậy : 128,3g dung dịch có 28,3g Na2SO4
         1026,4g…………………→ ? x g 

(x = 
[image: image25.wmf]3
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-  Khối lượng của H2O : 1026,4 – 226,4 = 800 g
-  Na2SO4  →  Na2SO4.10H2O 

  a mol                   →  10a mol H2O

- Khối lượng nước còn sao khi muối kết tinh là : 800 – 180a

- Ở 10oC, 100g nước hòa tan tối đa 9g Na2SO4
         (800-180a)g…………………→ ? y g 

(y = 
[image: image26.wmf]100
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- Mặt khác, lượng Na2SO4 cần hòa tan là : (226,4 – 142a)g.

- Ta có, 
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(a = 1,227

- Khối lượng muối kết tinh : 1,227.322 = 395,09 (g)
Bài tập 11 : Thế nào là tinh thể ngậm nước ?.Có thể dùng đồng sunfat khan CuSO4 để phát hiện xăng có lẫn nước được không ? Tại sao ?
 Giải
· Tinh thể ngậm nước là tinh thể chứa nứơc kết tinh.

· Đồng sunfat khan CuSO4 không màu, khi gặp nước chuyển thành tinh thể đồng sunfat ngậm nước (CuSO4.5H2O) có màu xanh, do đó có thể dùng đồng sunfat khan để phát hiện xăng có lẫn lượng nhỏ nước.
Bài tập 12 : Trong tinh thể ngậm nước của muối sunfat kim loại hóa trị II, nước kết tinh chiếm 45,324% khối lượng và tinh thể chứa 11,51% lưu huỳnh.Xác định công thức của tinh thể.
 Giải

- Đặt công thức của tinh thể là : MSO4.nH2O
- Từ % nước kết tinh ta có : 
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- Từ % nước kết tinh ta có : 
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- Giải (1) và (2) ta được : n = 7 và M = 56, đó là Fe.
- Công thức của tinh thể : FeSO4.7H2O
Bài 42 : Nồng độ dung dịch.
Bài tập 13 :Tính nồng độ phần trăm của các dung dịch thu được trong mỗi trưòng hợp sau: 

a. Hòa tan 20g đường vào 180 g nước

b. Hòa tan 56 lít khí amoniac(NH3) đo ở đktc vào 157,5g nước.
Giải
a. ĐS : 10%
b. ĐS : 21,25%
Bài tập 14 :
a. Cho 23g Na tác dụng với 100g nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch.

b. Cho 3,9g K tác dụng với 101,8g nước.Tính nồng độ phần trăm của dung dịch.
Giải
a. - Tính số mol của Na
     n = 
[image: image32.wmf]23

23

 = 1 mol

- Phương trình phản ứng :

         2Na   +   2H2O        →      2NaOH        +         H2
       1 mol                                     1mol                 0,5mol

- Khối lượng khí hiđrô thoát ra : m = 0,5.2 = 1(g)

- Tính khối lượng của dung dịch : 

   mct  +  mdm – mhiđrô
[image: image33.wmf]= 23  + 100 – 1 = 122(g)
- Tính nồng độ phần trăm của dung dịch :

 C% = 
[image: image34.wmf]122

100

.

40

.

1

= 32,8%

b. ĐS : 5,3%
Bài tập 15 : Hòa tan 25g CuSO4.5H2O vào 375g nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được.

Giải
ĐS : 4%
Bài tập 16 : Một dung dịch CuSO4 có khối lượng riêng D = 1,206g/ml. Cô cạn 165,84ml dung dịch nầy thu được 56,25g CuSO4.5H2O. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch trên.
Giải
- Khối lượng của dung dịch :
  mdd = V.D = 165,84.1.206 = 200g

- Trong 250g CuSO4.5H2O có 160g CuSO4 
            56,25g……………….. ?g

( x = 
[image: image35.wmf]250

160

.
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,
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 = 36g

- Tính C% của dung dịch :

 C% = 
[image: image36.wmf]200

%

100

.

36

 = 18%
Bài tập 17 : 
Xác định lượng muối sắt (II) sunfat ngậm nước FeSO4.7H2O cần hòa tan vào 278 g nước để được dung dịch FeSO4 4%.
Giải
- Gọi x là khối lượng FeSO4.7H2O cần dùng
- Khối lượng của dung dịch là : (278 + x)g

- Tính khối lượng của FeSO4 : 
[image: image37.wmf]278

.

152

x


- Cứ 100g dung dịch FeSO4 chứa 4 g FeSO4 

      (278+x)g…………………….
[image: image38.wmf]278

152

x

g

- Ta có phương trình sau : 
[image: image39.wmf]278

152

x

.100 = 4.(278+x)

(x = 22 (g)
Bài tập 18 : Hòa tan 12,5g CuSO4.5H2O vào 87,5 ml H2O. Xác định nồng độ phần trăm và nồng độ mol của dung dịch thu được.
Giải
- Trong 250g CuSO4.5H2O có 160g CuSO4 và  90g H2O
             12,5g CuSO4.5H2O có …?g CuSO4 và …?g H2O

(khối lượng CuSO4 : 
[image: image40.wmf]250

160

.

5

,
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= 8 (g)

(khối lượng H2O : 
[image: image41.wmf]250

90

.

5

,
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= 4,5 (g)

- Khối lượng của nước : 87,5.1 = 87,5 g

- Khối lượng của dung dịch : 87,5 + 12,5 = 100 (g)

- Tính nồng độ phần trăm của dung dịch :
 C% = 
[image: image42.wmf]100

%

100

.

8

= 8%

- Thể tính dung dịch thu được bằng thể tích của nước (bao gồm nước hòa tan và nước kết tinh,bỏ qua thể tích chất tan CuSO4).

- Vậy : Vdd = 87,5 + 4,5 = 92 ml = 0,092 lít
- Tính số mol CuSO4 : n = 
[image: image43.wmf]160

8

 = 0,05 mol

- Tính nồng độ mol của dung dịch :  CM = 
[image: image44.wmf]092

,
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= 0,54 (mol/l)
Bài tập 19 : Hòa tan 28,6g Na2CO3.10H2O vào một lượng nước vừa đủ để tạo thành 200ml dung dịch.Tính nồng độ mol và nồng độ phần trăm của dung dịch, biết khối lượng riêng của dung dịch là 1,05g/ml.
Giải
- Trong 286g Na2CO3.10H2O có 106g Na2CO3
             28,6g Na2CO3.10H2O có …?xg Na2CO3
(khối lượng Na2CO3 : 
[image: image45.wmf]286
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= 10,6 (g)

- Khối lượng của dung dịch :
 mdd = V.D = 200.1,05 = 210 (g) 

- Tính nồng độ phần trăm của dung dịch :
 C% = 
[image: image46.wmf]210
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= 5,048%

- Tính số mol của Na2CO3 :

 n = 
[image: image47.wmf]106

6

,

10

 = 0,1 mol

- Tính nồng độ mol của dung dịch :

 CM = 
[image: image48.wmf]2

,
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,
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 = 0,5 M
Bài tập 20 : Người ta cho vào 183,5g nước một hỗn hợp CuSO4 khan và CuSO4.5H2O có khối lượng tổng cộng là 16,5g.Dung dịch thu được có nồng độ 6%.Tính khối lượng các chất trong hỗn hợp.
Giải
- Khối lượng của dung dịch : 183,5 + 16,5 = 200 (g)
- Khối lượng CuSO4 tan trong dung dịch có nồng 6% :

 mct = 
[image: image49.wmf]100

6

.

200

= 12(g)

- Gọi x là khối lượng CuSO4 khan , y là khối lượng CuSO4.5H2O 

 Ta có : x + y = 16,5 (1)

- Trong 250g CuSO4.5H2O có 160g CuSO4 khan

             y g CuSO4.5H2O có …? 
[image: image50.wmf]250
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Vậy : x + 
[image: image51.wmf]250
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= 12 (2)

- Giải (1) và (2) ta được : x = 4, y = 12,5
Bài 43: Pha chế dung dịch
Bài tập 21 : Tính số gam muối ăn và số gam nước cần lấy để pha chế thành :

a. 120 g dung dịch nước muối nồng độ 5%

b. 25g dung dịch nước muối nồng độ 0,5%

Giải
a. – Tính khối lượng của NaCl :
 mNaCl = 
[image: image52.wmf]100

5

.

120

= 6 (g)

(khối lượng của nước là : 120 – 6 = 114 (g)

b.– Tính khối lượng của NaCl :

 mNaCl = 
[image: image53.wmf]100

05

.

25

= 0,125 (g)

(khối lượng của nước là : 25 – 0,125 = 24,875 (g)
Bài tập 22 : Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được trong các trường hợp sau :
a. Pha thêm 20g nước vào 80g dung dịch muối ăn có nồng độ 15%
b. Trộn 200g dung dịch  muối ăn nồng độ 20% với 300g dung dịch muối nầy có nồng độ 5%.

c. Trộng 100g dung dịch H2SO4 10% với 150g dung dịch H2SO4 25% 
Giải 
a. – Tính khối lượng của NaCl có trong 80g dung dịch :

 mNaCl = 
[image: image54.wmf]100

15

.

80

= 12 (g)

- Tổng khối lượng của dung dịch : 20 + 80 = 100 (g)

- Tính nồng độ % của dung dịch :

C% = 
[image: image55.wmf]100

%

100

.
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= 12%

b. – Tính khối lượng của NaCl có trong 20g dung dịch :

 mNaCl = 
[image: image56.wmf]100

20

.
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= 40 (g)

– Tính khối lượng của NaCl có trong 300g dung dịch :

 mNaCl = 
[image: image57.wmf]100

5

.

300

= 15 (g)

- Tổng khối lượng của NaCl ở 2 dung dịch : 40 + 15 = 55 (g)
- Tổng khối lượng của dung dịch sau khi trộn : 200 + 300 = 500(g)

- Nồng độ % của dung dịch sau khi trộn :

C% = 
[image: image58.wmf]500
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100

.
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c. ĐS : 19%
Bài tập 23 : Trộn 15g dung dịch NaNO3 25% với 5g dung dịch NaNO3 45%.Xác định nồng độ phần trăm của dung dịch thu được sau khi trộn.
Giải
- ĐS : 30%
Bài tập 24 : Để pha chế 300ml dung dịch H2SO4 0,5M người ta trộn dung dịch H2SO4 1,5M với dung dịch H2SO4 0,3M .Tính thể tích mỗi dung dịch cần dùng.
Giải
- Tính số mol của 300ml dung dịch H2SO4 0,5M :

 n = V.CM = 0,5.03 = 0,15 mol
- Gọi x là thể tích của dung dịch H2SO4 1,5M và y là thể tích của dung dịch H2SO4 0,3M (tính theo lít).
- Ta có : x + y = 0,3 (1)

- Tính số mol của dung dịch H2SO4 1,5M và dung dịch H2SO4 0,3M ta được :
 x.0,5 + y.0,3 = 0,15 (2)
- Từ (1) và (2) suy ra được : x = 0,05 (50ml) , y = 0,25(250ml).
Bài tập 25 : Phải thêm  bao nhiêu lít nước vào 2 lít dung dịch NaOH 1M để thu được dung dịch có nồng độ 0,1M.
Giải

- Tính số mol của 2 lít dung dịch NaOH 1M :
 n = V.CM = 2.1 = 2 mol

- Gọi x là thể tích nước cần thểm vào, ta có tổng thể tích của dung dịch là : 2 + x

- Tính CM = 
[image: image59.wmf]x

+
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= 0,1
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Bài tập 26 : Cho thêm nước vào 400g dung dịch axit HCl 3,65% để tạo 2 lít dung dịch. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được.

Giải

 a. – Tính khối lượng của HCl có trong  dung dịch :

 mHCl = 
[image: image60.wmf]100
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.

400

= 14,6 (g)

- Tính số mol của HCl :

 n = 
[image: image61.wmf]5
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,
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= 0,4 mol

- Tính nồng độ mol của dung dịch :
 CM = 
[image: image62.wmf]2
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= 0,2 M

Bài tập 27 : Tính toán và trình bày cách pha chế 0,5lít dung dịch H2SO4 1M từ dung dịch H2SO4 98%, có khối lượng riêng D = 1,84g/ml.

Giải
- Muốn pha 0,5l dung dịch H2SO4 1M cần 49g H2SO4
- Muốn có 98g H2SO4 phải lấy 100g H2SO4 98%

  ………...49g…………………50g……………

- Thể tích của dung dịch :

 Vdd = 
[image: image63.wmf]84

,

1

50

= 27,2 (ml)

- Thể tích của nước :
VH
[image: image64.wmf]2

O = 500 – 27,2 = 472,8 (ml)

- Cách pha : Rót vào bình cầu 472,8 ml nước.Sau đó rót từ từ vào bình cầu 27,2 ml H2SO4 98%.Lắc nhẹ cho dung dịch đồng nhất ta được 0,5lít dung dịch H2SO4 1M.
Bài tập 28 : Tính toán và trình bày cách pha chế từ muối CuSO4.5H2O và nước cất để thu được :
a. 50g dung dịch CuSO4 10%

b. 50 ml dung dịch CuSO4 1M
Giải
a. - Tính khối lượng của CuSO4 :
 mCuSO
[image: image65.wmf]4

= 
[image: image66.wmf]100
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- Tính khối lượng của CuSO4.5H2O :

 m= 
[image: image67.wmf]160
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 = 7,8125 (g)

- Khối lượng của nước : 50 – 7,8125 = 42,1875 =(g)

- Cách pha chế : Cân 7,8125 gam CuSO4.5H2O cho vào cốc thủy tinh, sau đó rót vào 42,1875ml nước cất. Khuấy cho muối tan hết ta được 50g dung dịch CuSO4 10%.

b. - Số mol CuSO4
 n = 1.0,05 = 0,05 mol

- Tính khối CuSO4.5H2O :

 m = 0,05.250 = 12,5g

- Cách pha : Cân 12,5g CuSO4.5H2O vào cốc thủy tinh, sau rót nước cất cho đến vạch 50ml. Khuấy cho muối tan hết ta được 50ml dung dịch CuSO4 1M.
Bài tập 29 : Cần dùng bao nhiêu ml dung dịch NaOH 3% có khối lượng riêng D = 1,05g/ml và bao nhiêu ml dung dịch NaOH 10% có khối lượng riêng D = 1,12g/ml để pha chế được 2 lít dung dịch NaOH 8% có khối lượng riêng D = 1,10g/ml.
Giải
- Gọi x,y lần lượt là số ml của dung dịch NaOH 3% và dung dịch NaOH 10% 
- Tính khối lượng của dung dịch NaOH 3% và dung dịch NaOH 10% 

 + Khối lượng của dung dịch NaOH 3% 
  mNaOH  = 
[image: image68.wmf]100
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 + Khối lượng của dung dịch NaOH 10% 
mNaOH  = 
[image: image69.wmf]100

12

,

1

.

.

10

y

= 0,112y
- Khối lượng của NaOH có trong 2lít(2000ml) dung dịch NaOH 8% là :

 mNaOH = 
[image: image70.wmf]100
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 = 176(g)

Ta có hệ phương trình sau :

x + y = 2000

0,0315x + 0,112y = 176

Giải ra : x = 596,3ml , y = 1403,7ml
Bài tập 30 : Có 200g dung dịch NaOH 5%(dung dịch A).

a. Cần pha thêm vào dung dịch A bao nhiêu gam dung dịch NaOH 10% để được dung dịch NaOH 8%.

b. Cần dung bao nhiêu gam NaOH hòa tan vào dung dịch A để được dung dịch NaOH 8%.

c. Làm bay hơi nước dung dịch A cũng thu được dung dịch NaOH 8%.Tính khối lượng dung dịch NaOH 8% thu được.
Giải
a. Gọi x gam là khối lượng dung dịch NaOH 10 % cần dùng :
   mNaOH thêm vào = 
[image: image71.wmf]100
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 - Khối lượng NaOH có trong dung dịch ban đầu :

  mNaOH ban đầu = 
[image: image72.wmf]100
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- Theo công thức tính nồng độ phần trăm ta có :

 C% = 
[image: image73.wmf]x
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b. Gọi x gam là khối lượng NaOH cần dùng :
 C% = 
[image: image74.wmf]x
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c. Gọi x là khối lượng nước bay hơi khỏi dung dịch :

 C% = 
[image: image75.wmf]x
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- Khối lượng của dung dịch còn lại :
  mdd = 200 – 75 = 125 (g)

CHƯƠNG I : CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ
CÁC DẠNG BÀI TẬP

VẤN ĐỀ 1: Nhận biết các chất vô cơ
Hướng dẫn giải:
* Một số thuốc thử thường dùng để nhận biết chất:

- DD  axit làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ 

- DD bazơ làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.

- Muối clorua(- Cl) : dùng dd AgNO3 tạo kết tủa trắng là AgCl
- Muối sunfat tan( = SO4)hoặc axit H2SO4 : dùng dd BaCl2,Ba(NO3)2 hoặc bazơ Ba(OH)2 tạo kết tủa trắng là : BaSO4.
- Al, Zn dùng dung dịch kiểm NaOH hoặc Ba(OH)2 có khí H2 bay lên.
- Muối cacbônat (= CO3) : dùng dung dịch axit HCl hoặc H2SO4 sũi bọt khí CO2.
- Muối sunfua (= S) : dùng dd HCl tạo ra khí H2S có mùi trứng thối.

- Dung dịch : - Muối sắt II
                                     - Kết tủa trắng xanh Fe(OH)2

- Muối sắt III
- Kết tủa nâu đỏ Fe(OH)3

- Muối đồng

[image: image76.wmf]Þ

 dùng dd kiềm 
[image: image77.wmf]Þ


- Kết tủa xanh Cu(OH)2

- Muối magiê
- Kết tủa trắng Mg(OH)2
                      - Muối nhôm                                - Kết tủa keo trắng và tan trong kiềm dư.                                                                                                                                                                                                  
*  Để nhận biết các chất rắn : thường cho H2O vào xem sự hòa tan vào nước để xác định chất (bảng tính tan), các chất còn lại dựa vào thuốc thử nhận biết ở kiến thức phần trên.

* Nhận biết các chất khí :

	Khí
	Thuốc thử
	Dấu hiệu
	PTHH minh họa

	Cl2
	Dung dịch KI và hồ tinh bột
	Không màu chuyển sang màu xanh(I2).
	Cl2 + 2KI → 2KCl + I2
Tinh bột + I2 → xanh.

	SO2
	Dung dịch Br2
	Mất màu nâu đỏ
	SO2 + Br2 + 2H2O → HBr + H2SO4

	HCl
	Dd AgNO3
	Cho kết tủa trắng
	AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

	H2S
	Dd Pb(NO3)2
	Cho kết tủa đen
	Pb(NO3)2 + H2S → PbS + 2HNO3

	NH3
	Quỳ tim ẩm


	Hóa xanh
	NH3 + H2O → NH4OH

	
	HCl đậm đặc
	Tạo khối trắng
	NH3 + HCl → NH4Cl

	NO
	Không khí
	Hóa nâu
	2NO + O2 → 2NO2 

	NO2
	Quỳ tím ẩm
	Hóa đỏ
	3NO2 + H2O→ 2HNO3 + NO

	CO
	CuO(đen) 
[image: image78.wmf]o

t


	Hóa đỏ (Cu)
	CO + CuO → Cu + CO2

	CO2
	Dd Ca(OH)2=
	Trong → vẩn đục
	CO2 + Ca(OH)2 
[image: image79.wmf]¾
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CaCO3 + H2O

	O2
	Cu(đỏ), 
[image: image80.wmf]o
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	Hóa đen (CuO)
	2Cu + O2 
[image: image81.wmf]¾
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 2CuO

	
	Que đóm tàn đỏ
	Bùng cháy sáng
	////////////////////////////////////////////////////

	H2
	CuO(đen)
	Hóa đỏ (Cu)
	CuO + H2 
[image: image82.wmf]¾
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Bài tập lớp 8 

Bài tập 1: 

Cho các chất sau : Na2O, P2O5, dung dịch axit H2SO4, dung dịch KOH. Bằng phương pháp hóa học, hãy nêu cách nhận biết các hợp chất trên.
Giải

- Cho giấy quỳ tím vào các mẫu thử, mẫu thử nào làm đổi màu giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ là dung dịch axit H2SO4, giấy quỳ tím hóa xanh là KOH.
- Cho nước vào hai mẫu thử còn lại, sau đó cho giấy quỳ tím vào hai dung dịch sau phản ứng, dung dịch nào làm biến đổi màu quỳ tím thành đỏ là P2O5
                 P2O5  +  3H2O     →       2H3PO4

- Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là Na2O

                Na2O  +   H2O     →      2 NaOH
Bài tập 2: 

Có 4 lọ mất nhãn đựng một trong những chất lỏng không màu sau : nước muối, axit sunfuric, nước vôi trong, dung dịch natrihidrôxit. Nêu phương pháp hóa học nhận biết các chất lỏng đựng trong mổi lọ. Viết phương trình phản ứng (nếu có).
Giải
- Cho giấy quỳ tím vào các mẫu thử chứa 4 dung dịch trên, thấy giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ là dung dịch axit H2SO4, quỳ tím chuyển sang màu xanh là dung dịch Ca(OH)2 và NaOH, mẫu thử không làm đổi màu giấy quỳ tím là NaCl
- Để phân biệt dung dịch Ca(OH)2 và NaOH ta dẫn khí CO2 vào hai mẫu thử, mẫu thử nào vẫn đục là Ca(OH)2, mẫu còn lại là NaOH

- Phương trình phản ứng : CO2 +  Ca(OH)2  →   CaCO3  +  H2O
Bài tập 3: 

Có 4 chất rắn : đá vôi, xôđa, muối ăn, kalisunfat. Làm thế nào để phân biệt chúng khi chỉ dùng nước và một hóa chất. Viết phương trình phản ứng.
Giải

- Hòa tan 4 mẫu thử chất rắn vào nước, chất không tan là đá vôi (CaCO3), 3 chất còn lại đều tan.

- Lấy 3 dung dịch mẫu thử còn lại cho tác dụng với HCl, mẫu thử nào có khí bay lên là Na2CO3 :  Na2CO3 +  2HCl  →   2NaCl    +    CO2  +  H2O

- Cho dung dịch axit HCl vào đá vôi được dung dịch CaCl2 :

      CaCO3 +  HCl  →   CaCl2    +    CO2  +   H2O

- Lấy dung dịch CaCl2 nhỏ từ từ vào hai dung dịch còn lại là NaCl và K2SO4, mẫu thử nào xuất hiện kết tủa là K2SO4, mẫu còn lại là NaCl.

- Phương trình phản ứng : CaCl2 +  K2SO4  →   CaSO4    +    2KCl
Bài tập 4: 

Không dùng hóa chất nào khác, hãy phân biệt 4 dung dịch sau : NaCl, NaOH, HCl, phenolphtalein.
Giải

- Ta nhỏ lần lượt một mẫu thử vào 3 mẫu thử còn lại đến khi nào thấy 2 mẫu thử nhỏ vào nhau và xuất hiện màu hồng thì cặp đó là NaOH và dung dịch phenolphtalein, còn lại là dung dịch NaCl và dung dịch HCl.
- Chia ống màu hồng thành hai phần. Hai mẫu thử còn lại là dung dịch NaCl và dung dịch HCl, mỗi mẫu thử đổ từ từ vào một ống màu hồng, mẫu thử nào làm màu hồng mất đi đó là dung dịch HCl ( vì HCl trung hòa hết NaOH nên phenolphtalein không đổi màu). Ta phân biệt được dung dịch NaCl và dung dịch HCl.
- Ống nghiệm từ màu hồng chuyển sang không màu lúc nầy chỉ chứa NaCl và phenolphtalein. Ta dùng nó để nhận biết dung dịch NaOH bằng cách nhỏ vào một trong hai ống chưa phân biệt, ống nào biến thành màu hồng đó là NaOH, ống còn lại là phenolphtalein.
Bài tập 5: 

Có 4 bình đựng riêng các khí sau : không khí, khí oxi, khí hiđro, khí cacbonic. Bằng phương pháp nào để nhận biết các khí trong mỗi lọ. Giải thích và viết phương trình phản ứng.
Giải
- Cho các khí trên qua dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2 dư, khí nào làm đục nước vôi trong là khí CO2. Phương trình : CO2 +  Ca(OH)2  →   CaCO3  +  H2O
- Lấy que đóm đầu có than hồng cho vào các khí còn lại, khí nào làm bùng cháy que đóm, đó là khí oxi.

- Cho các khí còn lại qua CuO đun nóng, khí nào làm xuất hiện màu đỏ (Cu) là khí H2 

              H2   +    CuO   →    Cu   +  H2O

(Hoặc khí nào cháy được trong không khí)
- Khí còn lại không làm mất màu CuO là không khí.
Bài tập 6: 

Có 4 lọ riêng biệt : nước cất, dung dịch axit sunfuric, dung dịch natrihiđroxit, dung dịch muối ăn. Bằng cách nào có thể nhận biết được mỗi chất trong các lọ.
Giải

- Cho giấy quỳ tím vào các mẫu thử đựng các dung dịch trên, mẫu thử nào làm giấy quỳ tím hóa xanh là dung dịch NaOH, quỳ tím hóa đỏ là dung dịch axit sunfuric (H2SO4).
- Hai mẫu thử còn lại đem đun cạn, mẫu thử có cận trắng(chất rắn màu trắng) là NaCl, còn mẫu thử không có cận trắng là H2O
Bài tập 7: 

Có 3 lọ hóa chất đựng 3 dung dịch sau : HCl, H2SO4, H2SO3, đã bị mất nhãn. Làm thế nào để nhận biết từng dung dịch.
Giải

- Cho 3 mẫu thử lần lượt tác dụng với Ba(OH)2. Hai mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng là H2SO4 và  H2SO3 .
       H2SO3  +    Ba(OH)2   →    BaSO3   +  2H2O

       H2SO4  +    Ba(OH)2   →    BaSO4   +  2H2O

- Mẫu thử không có hiện tượng gì là HCl.
- Lấy hai kết tủa cho tác dụng với dung dịch HCl, kết tủa nào tan và có khí bay lên đó là BaSO3,là axit H2SO3. Mẫu không có hiện tượng gì đó là BaSO4, là axit.
Bài tập 8: 

a. Có 3 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng riêng biệt một trong những chất sau : bột sắt, bột lưu huỳnh, bột than. Hãy dựa vào tính chất đặc trưng của mỗi chất để nhận biết chất đựng trong mỗi lọ.

b. Trộn lẫn 3 chất trên với nhau, làm thế nào để tách riêng sắt ra khỏi hỗn hợp.
Giải

a. Dựa vào màu sắc nhận biết 3 chất đựng trong 3 lọ mất nhãn. Bột màu vàng là lưu huỳnh,bột có màu đen là than, bột có màu xám, nặng là sắt.
b. Dùng nam châm tách riêng bột sắt (vì nam châm hút sắt).
Bài tập lớp 9
Vấn đề 1 :

Bài tập 1: 

Chỉ dùng thêm một thuốc thử hãy nhận biết các dung dịch đựng trong các lọ riêng biệt sau:
Fe2(SO4)3,FeSO4,MgCl2,CuCl2,AlCl3,NaOH.

Giải

- Lấy mỗi lọ một ít ra làm mẫu thử
- Cho quỳ tím vào các mẫu thữ,mẫu nào làm quỳ tim chuyển sang màu xanh là NaOH

- Cho NaOH vào các mẫu còn lại………..(dựa vào kết tủa).
Bài tập 2:

Có 3 lọ không nhãn đựng các chất sau : NaOH, Ca(OH)2, NaCl.Trình Bày cách nhận biết mỗi chất trong các lọ trên bằng phương pháp hoá học.Viết các pt  hoá học nếu có.
Bài tập 3:

Chỉ dùng một thuốc thử nhận biết các dung dịch sau : Na2CO3, Na2S, NaCl, Ba(NO3)2
Giải

- Lấy mỗi lọ một ít để làm mẫu thử.

- Dùng dung dịch H2SO4 lần lượt cho vào mỗi lọ, ta nhận biết như sau :
+ Ở  lọ có bọt khí thoát ra là Na2CO3. 
Phương trình :  H2SO4  +    Na2CO3   →    NaSO4   +  CO2  +   H2O
+ Ở  lọ thoát ra mùi trứng thối là Na2S
Phương trình :  H2SO4  +    Na2S   →    NaSO4 +   H2S

+ Ở  lọ xuất hiện kết tủa trắng là Ba(NO3)2. 

Phương trình :  H2SO4  +    Ba(NO3)2   →    BaSO4   +  HNO3
+ Lọ không có hiện tượng gì là NaCl.
Bài tập 4 :

Có 4 lọ riêng biệt sau : Na2O,Al2O3,Fe2O3,MgO.Làm thế nào để nhận biết được mỗi oxit bằng phương pháp hoá học với điều kiện chỉ được dùng 2 hoá chất.
Giải
Bài tập 5 :

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các mẫu phân kali sau : K2SO4, K2CO3, KCl. Viết phương trình hóa học để minh họa.
VẤN ĐỀ 2: Viết phương trình hoá học
Bài tập1:

Cho các oxit sau: K2O,SO2,BaO,Fe2O3,N2O5.Viết phương trinh hoá học (nếu có) của các oxit nầy lần lượt tác dụng với nước,axit sunfuric,dung dịch kalihiđrôxit

Giải

- Những oxit phản ứng được với nước là: K2O,SO2,BaO,N2O5
 + K2O + H2O → 2KOH

 + SO2 + H2O → H2SO3
 + BaO + H2O → Ba(OH)

+ N2O5 + H2O → 2HNO3
- Những oxit phản ứng được với axitsunffuric là: K2O,BaO,Fe3O4
+ K2O  +  H2SO4  →  K2SO4  +   H2O
+ BaO  +  H2SO4  →  BaSO4  +   H2O

+ Fe2O3  + H2SO4  → Fe2(SO4)3  + H2O 
- Những oxit phản ứng được với kali hiđrôxit là: SO2,N2O5.
+ SO2 + KOH  →  K2SO3  +  H2O

+ N2O5 + 2KOH →  2KNO3  +  H2O
Bài tập 2 : 

Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau :
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Giải
(1): S  +  O2  →     SO2
(2) : SO2  +  O2  →   SO3
(3) : SO3  +  H2O  →   H2SO4 

(4) : H2SO4  + Mg   →  MgSO4  +  H2
(5) : MgSO4  +  BaCl2  →  MgCl2  +  BaSO4

Bài tập 3: 

Có những chất sau : Fe,Fe(OH)3,FeCl3,Fe2O3.Hãy sắp xếp chúng thành chuổi phản ứng hoá học và viết phương trình minh hoạ.
Giải

- Chuổi phản ứng hoá học : Fe  →  FeCl3  →  Fe(OH)3  →  Fe2O3
- Phương trình minh hoạ : ………………………………………
Bài tập 4: 

Cho những bazơ sau : Fe(OH)3,KOH,Ca(OH)2,Mg(OH)2.Hãy cho biết những bazơ nào :

a. Bị nhiệt phân huỷ

b. Tác dụng được với dung dịch H2SO4 ?

c. Đổi dung dịch phenolphtalêin không màu thành màu hồng ?
Bài tập 5: 

- Chọn chất phù hợp để hoàn thành chuổi chuyển đổi hóa học sau :

Phi kim → oxit axit  → oxit axit  →  axit  → muối sunfat  → muối sunfat

Bài tập 6: 

- Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau :
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Bài tập 7: 

- Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau :

 C   
[image: image93.wmf]¾

®

¾

1

    CO 
[image: image94.wmf]¾

®

¾

2

 CO2 
[image: image95.wmf]¾

®

¾

3

 NaHCO3 
[image: image96.wmf]¾

®

¾

4

 Na2CO3 
[image: image97.wmf]¾

®

¾

5

 CaCO3 
[image: image98.wmf]¾

®

¾

6

Ca(HCO3)2 
[image: image99.wmf]¾

®

¾

7

 CaCO3 
[image: image100.wmf]¾

®

¾

8

 CO2.
VẤN ĐỀ 3: Xác định công thức hoá học của oxit bazơ:
Hướng dẫn giải : 

- Đặt công thức của kim loại có hoá trị I hoặc II,III tương ứng M2O,MO,M2O3

- Tính số mol(nếu có)

- Viết phương trình hoá học

- Dựa vào pthh lập tỉ lệ,giải phương trình suy ra nguyên tử khối của kim loại

Bài tập 1:

Để hoà tan hoàn toàn 8g oxit kim loại hoá trị II cần 14,6g axit clohiđric.

a.Xác định kim loại trong axit

b.Tính khối lượng muối thu được

Giải

- Gọi M là kim loại có hóa trị II trong oxit

- Công thức hoá học của oxit : MO

- Tính số mol của oxit :  n = 
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- Tính số mol của HCl : n = 
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- Phương trình phản ứng :    MO           +   2HCl    →   MCl2  +   H2O


1 mol              2mol            1mol  
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Vậy kim loại M là Mg.

b. Dựa theo pt số mol của MgCl2 tạo thành là 0,2mol

 Tính khối lượng của MgCl2 : m = n.M = 0,2 x 95 = 19 (g). 

Bài tập 2 :

Hoà tan hoàn toàn 20,4g oxit kim loại A hoá trị III trong trong 300ml dd axit H2SO4 thì thu được 68,4g muối khan.

a.Tìm công thức hoá học của oxit trên

b. Tính nồng độ mol của dd H2SO4 đã dùng


Giải

- Công thức hoá học của oxit là : A2O3
- tính số mol của oxit và muối thu được :

 + số mol của oxit : n = 
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+ số mol của muối : n = 
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- phương trình HH :    A2O3      +     3 H2SO4  →   A2(SO4)3     +      3 H2O
                                   1mol
3mol
1mol                                     
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Vậy công thức của oxit là : Al2O3.

b.  Tính nồng độ mol của H2SO4 : 
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Bài tập 3 :

Hòa tan hoàn toàn 64g oxit của một kim loại có hoá trị III cần vừa đủ 800ml dd axit nitric  

3M.

a.Tìm công thức HH của oxit

b.Tìm nồng độ mol của dd muối thu được sau phản ứng(biết thể tích dd không thay đổi.)

Giải
- Gọi M là kim loại hóa trị III trong oxit

- Công thức hóa học của oxit kim loại : M2O3

- Tính số mol của oxit : n = 
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- Tính số mol của HNO3 : n = 3.0,8 = 2,4 mol

- PTHH :       M2O3  +    6HNO3   →      2M(NO3)3     +    3H2O
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M = 56

M có nguyên tử khối bằng 56 và hóa trị III, vậy M là sắt.

Công thức hóa học của oxit sắt : Fe2O3.
Bài tập 4 :

Để xác định công thức phân tử của oxit sắt người ta làm thí nghiệm như sau :

- Hoà tan a gam oxit sắt thì cần 300ml dung dịch HCl 3M

- Cho toàn bộ a gam oxit sắt nung nóng tác dụng với CO dư thu được 16,8g sắt.Xác định công thức phân tử của oxit sắt.

Bài tập 5 :

- Cho 8g một oxit của một kim loại R hóa trị II tác dụng vừa đủ với 200 ml  dung dịch H2SO4 1M.Xác định công thức của oxit.

Bài tập 6 :

- Cho 200 gam dung dịch ROH 8,4% (R là kim loại kiềm) tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 1,5M. Xác định R.

Giải

- Tìm khối lượng của ROH

 mct = 
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- Phương trình phản ứng :

 ROH  +  HCl   →   RCl   +   H2O

- Từ phương trình ta thấy số mol của ROH bằng số mol của HCl : 0,2.1,5 = 0,3 mol

- Tính MROH = 
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- Tính R : R + 17 = 56 → R = 56 – 17 = 39

- Vậy kim loại R là K.

Bài tập 7 :

- Cho 0,02 mol một loại muối clorua của kim loại R hóa trị III tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 2,14 gam kết tủa. Xác định công thức muối ban đầu.

VẤN ĐỀ 4: Tính theo phương trình hoá học:
Hướng dẫn giải : 

-Tính các số mol

- Viết và cân bằng phương trình hoá học

- Từ phương trình hoá học dùng qui tắc tam suất để tìm kết quả

Bài tập 1:

Hoà tan 16,2g kẽm oxit vào 400g dd axit nitric 12%.

a. Tính khối lượng axit đã tham gia phản ứng

b. Có bao nhiêu gam muối kẽm tạo thành

c. Tính nồng độ phần trăm của các chất có trong dd sau phản ứng


Giải

- Tính số mol của kẽm

- Từ khối lượng dd axitnitrric tính ra khối lượng gam và tính được số mol

- Viết phương trình phản ứng và kê số mol(xem kĩ chất dư và chất thiếu).

- Có số mol phản ứng tính theo yêu cầu của đề

Bài tập 2:

Cho 325g dd FeCl3 5% vào 112 gam dd KOH 25%

a. Chất nào còn dư sau phản ứng

b. Tính khối lượng chất kết tủa thu được

c. Tính nồng độ phần trăm các chất thu được sau khi phản ứng 
VẤN ĐỀ 5: Tách các chất vô cơ:
Hướng dẫn giải : 

- Hoà tan các chất vào nước, axit hoặc bazơ

- Dùng các phản ứng hoá học để tách và tái tạo lại chất ban đầu.

Bài tập 1:

Cho hổn hợp bột gồm 3 kim loại : Al,Ag,Fe.Trình bài phương pháp hoá học để tách mổi kim loại ra khỏi hổn hợp.

Giải

- Cho dd NaOH dư vào thì nhôm bị hoà tan thành NaAlO2,lọc lấy phần không tan là Fe và Ag.Dẫn khí CO2 vào dd tan NaAlO2 thì thu được kết tủa Al(OH)3,lấy kết tủa ra nung rồi thu được Al2O3(viết pt),sau đó điện phân nóng chảy Al2O3 thu được nhôm(viết pt).

- Hoà tan phần không tan vào dd HCl thì Fe bị hoà tan thành dd FeCl2 (viết pt),còn Ag không tan lọc lấy Ag ra,cho dd NaOH dư vào dd FeCl2 ta được Fe(OH)2 (viết pt)lọc lấy kết tủa rồi đem nun ta được chất rắn FeO(viết pt).Dùng khí H2 khử FeO thành Fe(viết pt).

Bài tập 2:

Có hổn hợp bột gồm : Fe2O3,: Al2O3.Làm thế nào để tách mỗi chất ra khỏi hổn hợp?

Giải

Cho hỗn hợp bột trên phản ứng với dung dịch NaOH dư thì Al2O3 bị hòa tan thành dung dịch NaAlO2 . Còn Fe2O3 không tan. Lọc lấy phần không tan thu được Fe2O3, lấy phần nước lọc cho phản ứng với CO2 ta thu được kết tủa Al(OH)3. Lọc kết tủa rồi đun ở nhiệt độ cao thì thu được Al2O3.

  Al2O3  +  NaOHdư     →   2NaAlO2    +   H2O

  2NaAlO2  +  2CO2   +  4H2O   →   2Al(OH)3    +   2NaHCO3

  2Al(OH)3    
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  Al2O3       +   3H2O
Bài tập 3:

Nêu cách tách các chất sau ra khỏi hổn hợp :

a.Cl2 có lẫn N2 và H2.

b.Cl2 có lẫn CO2.

Bài tập 4:

Trình bày phương pháp tinh chế muối ăn có lẫn các muối MgCl2, CaCl2.

Giải
- Hòa tan hỗn hợp vào nước, cho dung dịch thu được tác dụng với dung  dịch Na2CO3 dư tạo kết tủa.Lọc loại kết tủa, ta thu được dung dịch nước lọc gồm NaCl và Na2CO3 dư 

MgCl2 + Na2CO3 →  MgCO3  +  2NaCl
CaCl2 + Na2CO3 →  CaCO3  +  2NaCl

- Cho dung dịch nước lọc tác dụng với dung dịch HCl dư, sau đó đem cô cạn dung dịch thì sẽ thu được NaCl vì HCl dư, khí CO2 và nước bay hơi.

Na2CO3 + 2HCl →  2NaCl  +  CO2  + H2O
Bài tập 5:

- Từ NaCl, CaCO3 là hai nguyên liệu chính, viết phương trình hóa học điều chế muối Na2CO3.

Giải
· Từ NaCl điều chế NaOH (phương trình)

· Từ CaCO3 điều chế CO2 (pt)

· Từ NaOH tác dụng với CO2 tạo thành Na2CO3 (pt)
CHƯƠNG III. KIM LOẠI
CÁC DẠNG BÀI TẬP
VẤN ĐỀ 1: Tính chất hoá học của kim loại - chuổi phản ứng:
Bài tập 1: Cho các kim loại Al,Fe,Cu,Ag.Những kim loại nào tác dung được với dung dịch axit H2SO4 loãng? Tác dụng với dd AgNO3? Tác dụng với dd NaOH? Tác dụng với dd H2SO4 đặc nóng ?. Viết phương trình phản ứng.
Bài tập 2: 
Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau : A → B → C → D → A.Biết A là kim loại Natri và B,C,D là những hợp chất của Natri.
Bài tập 3 :

CuSO4 → X → Y → Z → Cu.
[image: image128.wmf]
Bài tập 4 :


FeCl2 → Fe(OH)2 → FeO → Fe2O3
Fe 


FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2O3
VẤN ĐỀ 2: Các cặp chất nào cùng tồn tại trong một dung dịch ?
Bài tập 1:  Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch ?
 a.Ag và dd H2SO4 loãng
c. Al và H2SO4đặc,nguội
 b.Pd và dd H2SO4 loãng
d. Sn và HCl
Bài tập 2:  Cho các cặp chất sau : cặp chất nào xảy ra phản ứng,cặp chất nào không xãy ra phản ứng ?
a. Zn + AgCl   b. Ni + CuCl2(dd)    c. Fe + PdSO4    d. Al + AgNO3(dd)
VẤN ĐỀ 3: Xác định thành phần phần trăm khối lượng :
Hướng dẫn giải : 
- Tính các số mol
- Viết các phương trình hoá học

- Dưạ vào dữ kiện đề bài để lập hệ phương trình hoặc phương trình toán học

- Tính phần trăm của mỗi kim loại

Bài tập 1:

Hoà tan hoàn toàn 5,5g hổn hợp hai kim loại Al và Fe trong 500ml dd axit HCl thì thu được 4,48 lít khí hiđrô ở đktc.

a. Xác định thành phần phần trăm khối lượng của mỗi kim loại có trong hổn hợp.
b. Tính nồng độ mol của dd axit HCl.

Giải

- Tính số mol của khí H2 ở đktc

 n =  
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- Gọi x là số mol của Al, y là số mol của sắt có trong 5,5g hỗn hợp

[image: image131.wmf]Þ

 mAl = n.M = x.27  ; mFe = n.M = y.56

Ta có : 27x + 56y = 5,5 (1)

- Phương trình phản ứng : 

                  2Al      +      6HCl   →   
2AlCl3        +       3H2
(a)
                 xmol            
3xmol                xmol                   1,5xmol


                  Fe         +        2HCl      →       FeCl2        +       H2                (b)


ymol              2ymol               ymol                   ymol


- Từ (a) và (b) ta có : 1,5x  +  y    =  0,2
(2)

- Từ (1) và (2) ta được hệ phương trình :    
[image: image132.wmf]{

27x + 56y = 5,5 
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[image: image135.wmf]{

1,5x  +  y    =  0,2
   y = 0,05

- tính khối lượng của nhôm và sắt :
  mAl  =  n.M  =  0,1 . 27  =  27g    ;   mFe  =  n.M  =  0.05 . 56  =  2,8g

% Al  =  
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b. Tổng số mol của HCl là :  3x + 2y  = 3.0,1 + 2. 0,05  = 0,4mol

  CM  = 
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Bài tập 2:

Ngâm 18,6g hỗn hợp bột gồm Zn và Fe trong dung dịch muối đồng sunfat dư thu được 19,2g chất rắn màu đỏ.Xác định thành phần phần trăm khối lượng của mỗi kim koại có trong hỗn hợp.Biết các phản ứng xãy ra hoàn toàn.

Bài tập 3:

Hoà tan 20g hổn hợp gồm : Ag,Zn,Mg trong dung dịch H2SO4 0,5M thì có 6,72lít khí H2 bay ra ở đktc và còn lại 8,7g chất không tan.

a.Xác định thành phần phần trăm khối lượng của mỗi kim loại có trong hỗn hợp
b.Tính thể tích của dd H2SO4 đã dùng.

Bài tập 4 :

Một hổn hợp X gồm Al,Mg,Cu có khối lượng là 5g khi hoà tan trong dung dịch HCl dư thấy thoát ra 4,48dm3 (đktc) và thu được dung dịch Y cùng chất rắn Z.Lọc và nung chất rắn Z trong không khí đến khối lượng không đổi cân nặng 1,375g.Tính khối lượng mỗi kim loại.

Bài tập 5 :

Cho 0,594g hổn hợp Na và Ba hoà tan hoàn toàn vào nước thu được dung dịch A và khí B.
Trung hoà dung dịch A cần 100ml HCl.Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 0,949g muối.Tính phần trăm khối lượng của mỗi kim loại.
Bài tập 6 :

Cho một hỗn hợp A gồm MgO và CuO, 16 gam hỗn hợp A tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl 3M. Tính % khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp.
Giải

· Gọi a là số mol của MgO, b là số mol của CuO.

· Phương trình khối lượng : 40.a + 80.b = 16 (gam)   (1)

· Tính số mol của HCl : n = CM . V = 3 . 0,2 = 0,6 mol

· Phương trình phản ứng :

 MgO   +   2HCl   →  MgCl2 + H2O
 a mol
2a mol

 CuO  +    2HCl   →  CuCl2 + H2O

 b mol
 2b mol

- Tổng số mol của HCl tham gia phản ứng ở 2 phương trình : 2a  +  2b  = 0,6 mol   (2)

 Từ (1) và (2) :    40.a + 80.b = 16 
                               2a  +  2b  = 0,6 

Suy ra : a = 0,2 ,  b = 0,1

· Tính % khối lượng của MgO và CuO :

% m MgO = 
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Bài tập 7 :

Hòa tan 11 gam hỗn hợp Al, Fe trong dung dịch NaOH dư thấy còn lại a gam chất rắn X không tan. Hòa tan hết a gam x vào dung dịch HCl dư thu được 2,24 l khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
VẤN ĐỀ 4: Kim loại phản ứng với muối của kim loại yếu hơn ;
                    (dạng bài tập dựa vào sự tăng , giảm khối lượng của kim loại)
Hướng dẫn giải : 
- Tìm lượng tăng,giảm của kim loại(nếu cho biết khối lượng tăng,giảm thì bỏ qua bước nầy).

- Lập phương trình hoá học

- Dựa vào dữ kiện đề bài và PTHH để tìm lượng kim loại tham gia

- Từ đó suy ra các chất khác

Bài tập 1:

Nhúng một thanh nhôm có khối lượng 594g vào dung dịch AgNO3 2M.Sau một thời gian khối lượng thanh nhôm tăng 5%.

a.Tìm số gam nhôm đã tham gia phản ứng
b.Tìm số gam Ag thoát ra

c.Tính thể tích dung dịch AgNO3 đã dùng
Giải
- Khối lượng thanh nhôm tăng 5% là :  
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- Phương trình phản ứng : Al          +      3AgNO3     →    Al(NO3)3      +       3Ag 

                                      1mol(27g)
3mol
1mol
3mol(3.108)g

 Cứ 27g nhôm phản ứng thì khối lượng thanh nhôm tăng : 324 – 27 = 297g

 Vậy xg ………………………………………………… :  29,7g

[image: image142.wmf]Þ

 x = 
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a.Lượng nhôm phản ứng là : 2,7g

nAl = 
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b.Số mol của Ag thoát ra bằng 3 lần số mol Al phản ứng  
[image: image145.wmf]Þ

nAg = 3.0,1 = 0,3mol

mAg = n.M = 0,3.108 = 32,4g

c.Thể tích AgNO3 đã dùng là : V = 
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Bài tập 2: Nhúng một thanh kim loại sắt nặng 7,5 gam vào 75 ml dung dịch CuSO4 15% (có khối lượng riêng 1,12g/ml). Sau một thời gian phản ứng, lấy thanh kim loại ra khỏi dung dịch, đem rửa nhẹ, làm khô, cân nặng 7,74 gam.
a. Cho biết thanh kim loại sau nhúng  gồm những kim loại gì ? Khối lượng bao nhiêu gam ?

b. Tính nồng độ phần trăm các chất còn lại trong dung dịch sau nhúng ?

Giải
· Khối lượng dung dịch CuSO4 ban đầu : mdd = 1,12 . 75 =  84 gam

· Phương trình hh :   Fe   +    CuSO4     →    FeSO4     +   Cu

                                        1 mol       1 mol               1 mol           1 mol

                                        a mol       a mol               a mol           a mol

 - Độ tăng của thanh kim loại sau nhúng là : 

  mCu(bám) -  mFe(tan) = 64a – 56a  = 7,74  - 7,5 = 0,24 (gam)

 ( a = 0,03 mol

a. Thanh kim loại sau khi nhúng gồm : 

 mCu(bám) = 64 . 0,03 = 1,92 (gam)

 mFe(còn lại) = 7,74 – 1,92 = 5,82 (gam)

b. Dung dịch sau nhúng có chứa :

 mFeSO4 = 152 . 0,03 = 4,56 (gam)

 mCuSO4 =  mCuSO4 ban đầu -   mCuSO4  phản ứng = (84.15): 100 – (160.0,03) = 12,6 – 4,8 = 7,8 (gam).
· Khối lượng dung dịch sau khi nhúng : 84 – 0,24 = 83,76 (gam).

· Nồng độ phần trăm các chất còn lại sau khi nhúng :

 C % FeSO4    = 
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Bài tập 3:
Ngâm một miếng chì có khối lượng 286g vào 400ml dung dịch đồng(II) clorua.Sau một thời gian khối lượng miếng chì giảm 10%.
a. Hãy giải thích tại sao khối lượng miếng chì lại giảm so với ban đầu

b. Tính khối lượng chì tham gia phản ứng và lượng đồng sinh ra
c. Tìm nồng độ mol của dung dịch CuCl2 đã dùng

d. Tính nồng độ mol của muối chì sinh ra

(Giã thiết toàn bộ đồng sinh ra đều bám vào miếng chì và thể tích dung dịch không thay đổi).

Giải
- Khối lượng của miếng chì giảm 10% :   
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a. – Phương trình phản ứng :    Pd          +      CuCl2       →           PdCl2      +         Cu

                                            1mol(207g)          
1mol                     1mol                  1mol(64g)
                                               0,2mol
     0,2mol
0,2mol                0,2mol

- Khối lượng miếng chì bị giảm đi so với ban đầu là vì lượng chì tham gia phản ứng lớn hơn nhiều so với lượng đồng sinh ra.
 - Theo phương trình : cứ 207g Pd phản ứng thì miếng chì giảm : 207- 64 = 143 g

                                     vậy x gam ………………………………………… 28,6 g

 ( x = 
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b. Lượng chì tham gia phản ứng là 41,4(g)

 - Khối lượng của Cu sinh ra : mCu sinh ra = 0,2.64 = 12,8 (g)

c.Tính CM của dung dịch CuCl2 : 
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 d.Tính CM của dung dịch PdCl2 : 
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Bài tập 4:

Ngâm một miếng sắt vào 320g dung dịch CuSO4 10%.Sau khi tất cả đồng bị đẩy ra khỏi dung dịch CuSO4 và bám hết vào miếng sắt thì khối lượng miếng sắt tăng lên là 8%.Xác định khối lượng miếng sắt ban đầu.

Giải
· Tìm khối lượng CuSO4 : m = 
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· Tính số mol của CuSO4 : n = 
[image: image155.wmf]160
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· Gọi x g là khối lượng miếng sắt ban đầu 

· Khối lượng miếng sắt sau khi nhúng vào dung dịch CuSO4 tăng là : 
[image: image156.wmf]100
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- PTHH :       Fe   +    CuSO4    →   FeSO4   +   Cu
    
  1mol      1mol              1mol          1mol
                     0,2mol    0,2mol          0,2mol        0,2mol

- Khối lượng của sắt phản ứng :  0,2.56 = 11,2 g

- Khối lượng của đồng phản ứng : 0,2.64 = 12,8 g

- Khối lượng miếng sắt tăng lên = mCu sinh ra -  mFe phản ứng
( 0,08x  = 12,8 – 11,2  ( x = 20 (g)

Vậy khối lượng miếng sắt ban đầu là 20 gam.
Bài tập 5:
Cho một lá đồng có khối lượng 5g vào 125g dung dịch AgNO3 4% sau một thời gian khi lấy lá đồng ra thì khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 17%.Xác định khối lượng đồng sau phản ứng ?

Bài tập 6:
Cho một miếng đồng vào 100 ml dung dịch AgNO3 đến khi phản ứng kết thúc đem miếng kim loại cân thấy tăng thêm 3,04 gam so với ban đầu.

a. Tính nồng độ mol của dung dịch AgNO3 đã dùng
b. Tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch sau phản ứng (coi thể tích dung dịch không thay đổi).

Giải
 - Phương trình hh :    Cu    +    2 AgNO3     →     Cu(NO3)2      +     2 Ag
                                    1 mol       1 mol                    1 mol                1 mol

                                    a mol       2a mol                     a mol              2 a mol

- Độ tăng khối lượng của miếng kim loại là :

 mAg(bám)  -  mCu(tan)  = 108.2a – 64a  = 152a = 3,04 ( a = 
[image: image157.wmf]152
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 = 0,02 mol

a. Nồng độ mol của dung dịch AgNO3 đã dùng :

  CM = 
[image: image158.wmf]1
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b.Nồng độ mol của  dung dịch Cu(NO3)2 sau phản ứng :

 CM = 
[image: image159.wmf]1
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Bài tập 7:
Nhúng thanh kẽm nặng 10 gam vào dung dịch FeSO4 . Sau một thời gian lấy ra, đem rửa sạch, sấy khô, cân lại thấy thanh kẽm nặng 9,1 gam. Tiếp tục cho tác dụng hết với HCl dư. Sau khi phản ứng  khối lượng bình dựng axit tăng thêm bao nhiêu gam ?

Giải

 - Phương trình hh :    Zn      +       FeSO4       →        ZnSO4       +       Fe
                                    1 mol           1 mol                    1 mol                1 mol

                                    a mol            a mol                     a mol               a mol

 - Độ giảm khối lượng thanh kẽm :

 65a – 56a  = 10 – 9,1  = 0,9 ( a = 0,1 mol

nZn(tan) = 0,1 mol → mZn(tan)  = 0,1.65 = 6,5 gam
nFe(bám) = 0,1 mol → mFe(bám)  = 0,1.56 = 5,6 gam

Như vậy, 9,1 gam thanh kim loại sau nhúng có chứa 0,1 mol sắt bám vào: 9,1 – 5,6 = 3,5 g

- Tính số mol của kẽm : n = 
[image: image160.wmf]65
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 = 0,0538 mol

- Phương trình hóa học :

   Zn            +      HCl         →       ZnCl2         +        H2
 0,0538mol                                                           0,0538mol

   Fe            +      HCl         →       FeCl2         +        H2
 0,1 mol                                                                  0,1 mol 
- Tổng số mol của khí hiđrô : 0,0538 + 0,1 = 0,1538 mol

- Khối lượng khí hiđrô : 0,1538 . 2 = 0,376 gam
- Khối lượng bình đựng dung dịch axit tăng thêm là : 9,1 – 0,376 = 8, 724 gam
Bài tập 8:
Cho 3,78 gam bột Al phản ứng vừa đủ với dung dịch muối XCl3 tạo thành 200 ml dung dịch Y. Khối lượng chất tan trong dung dịch Y giảm 4,06 gam so với dung dịch XCl3. Xác định công thức của muối XCl3 và nồng độ mol của các chất tan có trong dung dịch Y.
Giải

 - Tính số mol của Al ban đầu : n = 
[image: image161.wmf]27
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= 0,14 mol

 - pthh :    Al        +       XCl3        →        ACl3         +        X

           0,14 mol           0,14 mol             0,14 mol         0,14 mol
Theo đề bài ta có : 
 (X + 35,5.3) . 0,14  - (133,5 .0,14) = 4,06 gam

( X = 56 . Vậy X là Fe.

 Công thức hóa học của hợp chất là : FeCl3
Vì phản ứng vừa đủ dung dịch Y chỉ chứa AlCl3 hòa tan.

Tính nồng độ mol : CM = 
[image: image162.wmf]2
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Bài tập 9:

Cho hai thanh kẽm có khối lượng như nhau. Một thanh nhúng trong dung dịch Cu(NO3)2 thanh còn lại nhúng trong dung dịch Pd(NO3)2. Sau cùng thời gian phản ứng nhận thấy khối lượng lá kẽm thứ nhất giảm 0,05 gam. Biết rằng trong cả hai phản ứng hóa học xãy ra, lưọng kẽm bị hòa tan như nhau.
Cho biết lá kẽm thứ hai tăng hay giảm bao nhiêu gam ?
Giải

- Giả sử khối lượng kẽm bị hòa tan trong cả hai thí nghiệm là x gam
- Phương trình hóa học của thí nghiệm 1:

                Zn       +       Cu(NO3)2        →        Zn(NO3)2        +        Cu    
         1 mol (65g)
1mol(64g) → giảm 1 gam

x gam
                        0,05 gam
( x = 
[image: image163.wmf]1
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 EMBED Equation.3  [image: image164.wmf]= 3,25 gam

- Phương trình hóa học của thí nghiệm 2:

                Zn       +       Pd(NO3)2        →        Zn(NO3)2    +        Pd    
         1 mol (65g)                                                                    1mol(207g) → tăng 142 gam

3,25 gam
                       y gam

( y = 
[image: image165.wmf]65
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 EMBED Equation.3  [image: image166.wmf]= 7,1 gam

Vậy khối lượng của lá kẽm thứ 2 tăng 7,1 gam.
VẤN ĐỀ 5: Xác định kim loại 

Hướng dẫn giải : 
- Đặt A là kim loại chưa biết

- Đặt n là hoá trị của kim loại ( n = I,II,III …) nếu không cho hoá trị.
- Viết phương trình hoá học
- Dựa vào phương trình hoá học lập tỉ lệ,suy ra nguyên tử khối của kim loại.

- Kết luận.

Bài tập 1 :

Cho 39g một kim loại hoá trị II tan hoàn toàn trong dung dịch  H2SO4 12M đun nóng thì thu được 13,44lít khí B có mùi hắc ở đktc.

a.Khí B là khí gì ?

b.Xác định kim loại đem dùng
c.Tính thể tích dung dịch H2SO4 đã dùng
Giải

a.Khí B là SO2
b.Gọi A là kim loại có hoá trị II đem dùng
 - Tính số mol của khí SO2 : n = 
[image: image167.wmf]4
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- Phương trình HH :     A     +     2H2SO4        →      A SO4    +      SO2       +    2H2O


0,6mol
    1,2mol
   O,6mol



[image: image169.wmf]Þ
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 =  
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 = 65g . Vậy A là Zn.

c.V = 
[image: image172.wmf]M
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 = 
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 = 0,1lít = 100ml.

Bài tập 2 :

Cho 19,6g một kim loại có hoá trị II phản ứng hoàn toàn với 140ml dd bạc nitrat,sau phản ứng thu được 75,6g bạc.
a.Tìm kim loại đã dùng
b.Tính nồng độ mol của dd AgNO3
c.Tính nồng độ mol của dd muối sau phản ứng,biết thể tích dd không thay đổi.

Bài tập 3:

Đốt cháy hoàn toàn 41,1g kim loại A có hoá trị II trong khí clo vừa đủ.Rồi hoà tan  sản phẩm vào nước được dung dịch B,cho dd B phản ứng hết với dd AgNO3 dư,thấy có 86,1g kết tủa trắng xuất hiện.Tìm A.
CHƯƠNG III : PHI KIM - BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NTHH
CÁC DẠNG BÀI TẬP

VẤN ĐỀ 1: Điều chế phi kim

Hướng dẫn giải : 
- Dựa vào tính chất hoá học của phi kim

- Dựa vào phản ứng điều chế của phi kim và một số hợp chất của phi kim

Bài tập 1:

Từ các chất : NaCl,H2O,MnO2,HCl,KMnO4.Hãy viết các phương trình hoá học của phản ứng điều chế khí clo.
Giải

 -     2NaCl  +    2H2O    
[image: image174.wmf]¾
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    2NaOH    +     Cl2      +    H2
 -     4HCl  +   MnO2  
[image: image175.wmf]¾
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       MnCl2   +  2H2O

 -     2KMnO4   +  16HCl   →      2MnCl2  +  2KCl    +    5Cl2  +     8H2O
Bài tập 2:
Cho các chất : NaCl,H2O,HCl,Mg và các thiết bị cần thiết có thể điều chế những phi kim nào ? viết các phương trình hoá học.

Bài tập 3:

Từ các chất : CaCO3,Na2CO3,NaHCO3,HCl. Viết các phương trình hoá học của phản ứng điều chế khí cacbon đioxit.
VẤN ĐỀ 2: Tìm muối sinh ra khi cho oxit axit phản ứng với kiềm:
Hướng dẫn giải : 
- Tìm số mol của oxit axit và số mol của kiềm

- So với các trường hợp sau để kết luận: 
 *Phản ứng của CO2 với kiềm của kim loại hoá trị II (Ca,Ba…)
         CO2  +    Ca(OH)2     →     CaCO3   +   H2O
         2CO2   +   Ba(OH)2     →      Ba(HCO3)2
  Có 3 trường hợp :

 + Nếu : 1 <  
[image: image176.wmf]2
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 = (T)  < 2     → Tạo thành 2 muối.

 + Nếu : T 
[image: image177.wmf]£

  1 →  Tạo muối trung hoà.

 + Nếu : T 
[image: image178.wmf]³

  2    →  Tạo muối axit.
*Phản ứng của CO2 với kiềm của kim loại hoá trị I (Na,K…)
          CO2   +   NaOH      →     NaHCO3
          CO2   +   2NaOH    →     Na2CO3   +  H2O
Có 3 trường hợp :

 + Nếu : 1<  
[image: image179.wmf]2
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  < 2     → Tạo thành 2 muối.

 + Nếu : T 
[image: image180.wmf]£

  1     →  Tạo muối axit.

 + Nếu : T 
[image: image181.wmf]³

  2       →  Tạo muối trung hòa.
Bài tập 1:
Dẫn từ từ 2,352 lít khí CO2(đktc) vào một dung dịch có hoà tan 9,6g NaOH.Xác định khối lượng muối thu được sau phản ứng.
Giải

- Tính số mol của CO2 và NaOH :

 nCO
[image: image182.wmf]2

 = 
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- Xác định muối tào thành :

 nNaOH > 2nCO
[image: image187.wmf]2

 nên muối tạo thành là muối trung hoà(Na2CO3)

- Phương trình phản ứng :

          2NaOH     +     CO2
→     Na2CO3       +  H2 O

2mol               1mol
1mol
          0,21mol  ←
   0,105   →          0,105mol

- Tính khối lượng muối thu được :
     m = n. M  =  0,105 . 106 = 11,13g

Bài tập 2 :

Cho 2,24lít khí CO2(đktc) tác dụng hoàn toàn với 25g dung dịch NaOH 20%.Tính khối lượng muối tạo thành.

Giải
- Tính số mol :

  nCO
[image: image188.wmf]2
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- Ta thấy tỉ lệ : 0,5 < 
[image: image192.wmf]125
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 < 1 nên tạo thành 2 muối
- Phương trình :        CO2    +        NaOH      →        NaHCO3



0,1mol          0,1mol                   0,1mol 

NaHCO3    +   NaOH    →   Na2CO3   +   H2O


0,025mol       0,125-0,1         0,025mol

- Khối lượng của muối tạo thành :

+ mNaHCO
[image: image193.wmf]3

 = (0,1 – 0,025)x 84 = 6,3g
 + mNa
[image: image194.wmf]2

CO
[image: image195.wmf]3

= 0,025 x 106 = 2,65g
Bài tập 3:
Nung 20g đá vôi(CaCO3) rồi dẫn toàn bộ khí CO2 sinh ra vào 200g dung dịch NaOH 5%. Sau khi phản ứng thu được những muối nào và có khối lượng bằng bao nhiêu ?

Bài tập 4:

Dẫn toàn bộ sản phẩm khí sinh ra khi cho 50g đá vôi phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl 0,5M,đi qua bình chứa 500ml dd KOH 2M đến khi phản ứng hoàn toàn.
a. tính thể tích dd HCl đã dùng
b. tính nồng độ mol của muối sinh ra

Bài tập 5:
Khi cho muối Natri hiđrôcacbônat phản ứng hoàn toàn với dd có chứa 14,7g axit sunfuric.

Toàn bộ khí sinh ra được dẫn qua bình đựng 120g dung dịch xút ăn da(NaOH) 10% cho đến khi phản ứng xãy ra hoàn toàn .

a.Xác định muối sinh ra

b.Tính khối lượng của muối
Bài tập 6:

Cho 7,84g CaO tan hoàn toàn vào nước được dung dịch A.Dẫn 2,24lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch A.Tính khối lượng các chất sau phản ứng ?

VẤN ĐỀ 3: Tính hiệu suất của phản ứng :

- Hiệu suất phản ứng tính theo sản phẩm :

     
Lượng sản phẩm thực tế

H%  =  
x 100%

              Lượng sản phẩm lý thuyết
- Hiệu suất phản ứng tính theo chất tham gia :
              Lượng sản phẩm lý thuyết

H%  =  
x 100%

              Lượng sản phẩm thực tế
Bài tập 1 :
- Tính khối lượng nhôm sản xuất được từ một tấn quặng boxit có chứa 90% Al2O3 biết trong quá trình sản xuất có hao hụt khoảng 5%.

Giải
· Khối lượng Al2O3 có trong 1 tấn quặng boxit chứa 90% Al2O3 là 0,9 tấn.
· Phương trình hóa học :

             2Al2O3 
[image: image196.wmf]¾
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0,9tấn    →        (0,9.4.27):2.102

 - Do trong quá trình sản xuất hao hụt hết 5% nên hiệu suất của phản ứng còn 95%

   mAl = 
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Bài tập 2 :

Tính khối lượng quặng hematit chứa 60% Fe2O3 cần dùng để sản xuất 1 tấn gang chứa 4% cacbon nếu hiệu suất quá trình sản xuất là 90%.

Giải
· Khối lượng Fe có trong một tấn gang : 
[image: image198.wmf]100
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· Phương trình hóa học :
Fe2O3      +      3CO    
[image: image199.wmf]¾
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       2Fe     +   3CO2
      160g                                           2.56g

          ?
              ←   
       0,96 tấn 

 - Khối lượng Fe2O3 cần dùng trên lí thuyết (theo phương trình) :

     
[image: image200.wmf]90
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  - Khối lượng Fe2O3 cần dùng thực tế :

    
[image: image201.wmf]60
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